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BẢNG BÁO GIÁ GẠCH KHÔNG NUNG 
(Có hiệu lực từ ngày 01/01/2016 đến khi có bảng giá mới) 

Stt Tên hàng hóa 

Cường độ 

chịu lực 

(Kg/cm2) 

 

Đơn Giá  

 

Hình ảnh 

  

 

1 

Gạch Bê tông  đặc 

40x80x180mm 
M≥75 1.200 

 

2 
Gạch Bê tông 

4 lỗ 80x80x180mm 
M≥75 1.500 

 

3 
Gạch Bê tông 6 lỗ 

80x120x180 mm 
M≥75 2.250 

 

4 

 

Gạch Bê tông 

90x190x390mm 

M≥75 6.000 

 

5 

 

Gạch Bê tông 

100X200X400mm 

M≥75 7.200 

 

6 

 

Gạch Bê tông 

150X200X400mm 

M≥75 9.300 
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7 
Gạch Bê tông 

190x190x390mm (3 lỗ) 
M≥75 10.500 

 

8 
Gạch Bê tông 

190x190x390mm (4 lỗ) 
M≥75 10.500 

 

9 
Gạch Bê tông 

200X200X400mm 
M≥75 11.700 

 
 

Ghi chú: 

1. Đơn giá trên chưa bao gồm thuế VAT 10%, sản phẩm được giao tại  nhà máy gạch Toàn Thắng sô 29 

đường Thành Thái, Ấp Tân Cang, Xã Phước Tân, Thành Phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai. 

2. Sản phẩm được sản xuất theo tiêu chuẩn TCVN 6477: 2011  

3. Quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn  Quốc tế  ISO 9001:2008 

4. Mác gạch, mẩu gạch có thể sản xuất theo yêu cầu của Quý khách. 

      

Trân trọng! 

CTY CP VLXD KHÔNG NUNG TOÀN THẮNG 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


